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TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm sản xuất phân bón hữu
cơ quy mô công nghiệp, nhằm giảm thiểu phát thải từ hoạt động nuôi tôm và bảo vệ môi trường.
Bùn đáy ao nuôi tôm được thu hồi qua lưới lọc kích thước 0,25mm đặt mương lắng. Sau đó, tận
dụng nước mưa để rửa muối trong bùn đáy ao nuôi tôm. Khi EC (Electrical Conductivity) của bùn
giảm xuống dưới 4 mS/cm thì bùn được trộn với rơm rạ khô theo tỷ lệ 1 tấn bùn với 250 kg rơm,
và trộn đều. Sản phẩm bùn phối trộn rơm rạ này được ủ lên men sinh học gồm hai giai đoạn, giai
đoạn yếm khí và giai đoạn hiếu khí. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chất lượng phân bón hữu
cơ sản xuất từ bùn thải đạt tất cả các tiêu chuẩn như thành phần dinh dưỡng hữu cơ (tổng cacbon
hữu cơ 15,98%), dinh dưỡng đa lượng N (1,12%), P2O5 (0,81%), K2O (2,41%), các kim loại vi lượng
như Cu (0,2 ppm), Zn (0,27 ppm) đạt giá trị thích hợp cho chất lượng phân bón hữu cơ, các chỉ tiêu
kim loại nặng như Pb (103,5 ppm), Cd (0,87 ppm) dưới tiêu chuẩn cho phép của phân bón hữu cơ
theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT). Nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng
tái sử dụng bùn thải đáy ao nuôi tôm sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp, nhằm tận
dụng nguồn dinh dưỡng có trong bùn cung cấp cho cây trồng và giảm thiểu ô nhiễmmôi trường
từ hoạt động nuôi tôm thâm canh.
Từ khoá: bùn đáy ao nuôi tôm, phân bón hữu cơ, ủ kỵ khí, ủ hiếu khí, quy mô công nghiệp

MỞĐẦU
Ngành nuôi tôm đã đem lại những lợi ích kinh tế to
lớn cho các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tuy
nhiên, đi đôi với những lợi ích kinh tế là những tiềm
ẩn bất lợi cho môi trường. Bùn thải đáy ao nuôi tôm
được hình thành từ thức ăn dư thừa, tàn dư sinh khối
của quá trình nuôi, xác vi sinh vật, vôi xử lý đáy ao,
đất, chất kháng sinh,… Đây là nguồn gây ô nhiễm
nguồn nước rất lớn1. Theo kết quả phân tích các chỉ
tiêu hoá lý và sinh học của ĐỗThị Cẩm Vân, Vũ Đắc
Duy về bùn thải ao nuôi tôm cho thấy bùn thải có giá
trị pH trung tính hoặc kiềm yếu (7,4 - 7,8), độ mặn ít
đến mặn trung bình (1,28 - 4,19 ‰), giàu hàm lượng
chất hữu cơ (11,1 - 23,2%), Nito tổng số 0,6 - 0,8%
và Photpho hữu dụng (687 - 11455ppm P2O5), chưa
có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng Pb, Cd, As, Hg
và nhiễm vi khuẩn Samonella. 2. Việc loại bỏ và xử lý
lượng bùn thải ao nuôi tôm là một thách thức không
nhỏ đối với người nuôi, các nhà quản lý và các nhà
khoa học về lượng ô nhiễm và khối lượng bùn thải ra
môi trường. Lượng bùn thải phát sinh từ ao nuôi tôm
là rất lớn, dao động từ 123-151 tấn/ha/vụ3,4, nhiều
nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng hàm lượng chất
dinh dưỡng trong bùn đáy ao nuôi tôm khá cao, vì vậy

tận dụng được nguồn bùn thải này để làm phân Com-
post phục vụ cho canh tác nông nghiệp 5,6, sẽ tận dụng
được một phần chất dinh dưỡng và đặc biệt hơn là có
thể giảm được ô nhiễm môi trường, góp phần phát
triển tốt hơn ngành nuôi tôm7,8. Theo Lemaire, khi
tích hợp giữa cây trồng và các hoạt động chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản giúp đảm bảo an ninh lương thực
đồng thời giảm các tác động tiêu cực đến môi trường
tăng cường tiềm năng ứng phó biến đổi khí hậu9.
TheoNguyễnĐắc Kiên (2016) 10, cho thấy bùn ao ban
đầu có thành phần phù hợp để ủ phân: % carbon =
6,09 +- 0,34, %Nts = 0,63 +- 0,12, % Pts = 0,54 +- 0,02
(khối lượng khô). Trong thời gian ủ 44 ngày lượng pH
biến thiên trong khoảng 8,2 - 9,2, nhiệt độ từ 20 - 30
độ C và thấp hơn đáng kể so với lý thuyết. Độ ẩm bùn
đầu vào khá cao (>80%) và dao động trong khoảng từ
55 - 80% trong thời gian ủ. Khi phối trộn với vật liệu
độn mùn cưa thu được chất lượng phân tốt hơn thể
hiện qua giảm độ ẩm, và các thành phần chính trong
phânủ khi so sánh với chất lượng phânhữu cơ khoáng
quy định trong TT41/2014-BNNPTNT.11

Compost được sản xuất từ nhiêu nguồn nguyên liệu
khác nhau như chất thải rắn đô thị, chất thải hữu
cơ rắn, bùn thải,... và đạt được những thành công
nhất định. Các loại chất thải có số lượng lớn phát

Trích dẫn bài báo này: Huyền N K, Vĩ L Q, Thắng N V, Hiệu T T, Kiên T T, Tâm H T T, Tung T V. Tái sử dụng
bùn đáy ao nuôi tôm sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth
Environ.; 5(1):273-283.
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sinh từ các hoạt động chăn nuôi, sản xuất và bùn
thải từ các hệ thống xử lý đang được quan tâm và
nghiên cứu nhiều, nhằm giảm khối lượng khổng lồ
chất thải hữu cơ phát sinh hàng ngày, giảm ô nhiễm
môi trường và nhằm tạo ra sản phẩm phân bón chất
lượng bằng các phương pháp hiện đại như ủ compost
trong nhà/thùng, ủ đống thổi khí ASP,..
Trong các phương pháp xử lý bùn đáy ao, có ba
phương pháp được sử dụng chủ yếu gồm: phương
pháp hiếu khí, kỵ khí, đốt cháy. Trong đó, phương
pháp xử lý hiếu khí - làm phân bón là phương pháp
dễ thực hiện và kinh tế nhất. Ngoài ra, so với giải pháp
tận dụng bùn thải để sản xuất Biogas, giải pháp ủ phân
được đánh giá là đơn giản hơn, ít sự cố và đầu tư thấp
hơn7.
Gầnđây trongnước đã triển khaimột số dự án và công
bố liên quan đến việc tận dụng bùn thải từ các hoạt
động sản xuất phải kết đến như dự án “đề xuất các
giải pháp chung để xử lý bùn thải từ ao nuôi tôm ở
huyện Cần Giờ”12. Sử dụng phân hữu cơ bùn đáy
ao nuôi thâm canh tôm thẻ trồng cải ngọt (brassica
integrifolia) tại huyện ĐầmDơi, tỉnh CàMau quy mô
nông hộ5. Tận dụng bùn thải ao nuôi tôm để sản xuất
phân bón hữu cơ trên cơ sở phân tíchmột số tính chất
lý hóa của bùn thải10. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra
rằng hàm lượng chất dinh dưỡng trong bùn đáy ao
nuôi tôm khá cao vì vậy tận dụng được nguồn bùn
thải này để làm phân compost phục vụ cho canh tác
nông nghiệp sẽ tận dụng được một phần chất dinh
dưỡng và đặc biệt hơn là có thể giảm được ô nhiễm
môi trường góp phần phát triển tốt hơn ngành nuôi
tôm13–15.
Bắp (Zea mays L.) là cây lương thực quan trọng trong
nền kinh tế toàn cầu, đứng thứ 2 chỉ sau cây lúa. Để
thúc đẩy quá trình sinh trưởng và tăng năng suất cho
cây bắp thì các yếu tố: Đất đai, khí hậu, giống, phân
bón, kỹ thuật canh tác,…là cần thiết, trong đó phân
bón là yếu tố quan trọng giới hạn năng suất và phẩm
chất cây trồng. Có phân bón thì giống mới phát huy
được tiềm năng năng suất. Phân bón còn ảnh hưởng
đến chất lượng của sản phẩm và việc bón phân cũng là
một trong những biện pháp cải tạo môi trường. Tuy
nhiên hiện nay nhu cầu ngày càng cao về phân bón
cho sản xuất nông nghiệpmà chủ yếu là phân bón hóa
học vì thế giá phân bón tăng cao. Do đó, bón phân
hữu cơ sẽ thay thế, giảm giá thành sản xuất và bảo vệ
môi trường là rất cần thiết.
Trong nghiên cứu này, bù đáy ao nuôi tôm tại vùng
nuôi của Công ty cổ phần XNK lâm thủy sản Bến
Tre, tại xã Thuận Thành, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
tại xã ThuậnThành, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre được
thu gom và sản xuất phân hữu cơ bằng phương pháp
ủ sinh học hai giai đoạn, giai đoạn kỵ khí và hiếu

khí quy mô công nghiệp. Các chỉ tiêu ảnh hưởng
đến quá trình ủ như pH, nhiệt độ, EC, độ ẩm được
theo dõi định kỳ. Chất lượng sản phẩm sau khi ủ
được phân tích và đánh giá so với tiêu chuẩn chất
lượng phâ ón hữu cơ của Việt Nam (QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT).

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Vật liệu

K ỹ thuật thu bù đáy ao nuôi tôm
Bùn đáy ao nuôi tôm được thu qua xi phông đáy
ao, sau đó cho chảy qua mương lắng, bùn cặn sau
lắng được thu gom tại khu nuôi tôm quy mô 90 ha
của Công ty cổ phần XNK lâm thủy sản Bến Tre,
tại xã Thuận Thành, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Kỹ
thuật thu bùn đáy ao tôm như sau: ống xả nước thải
được thổi vào đầu mương lắng (Hình 1a), lưu lượng
thải phân phối đều lên bề mặt của diện tích mương
(Hình 1b). Theođó, lượng nước thải được tách ra, dẫn
tràn về Biogas qua xi phông ở cuối mương lắng. Sau
đó bùn thu được bố trí vào khu lưu chứa, nền bằng bê
tông có bố trí đường ống thoát nước để rửa mặn, sau
đó ủ kỵ khí từ 3 tuần đến 4 tuần bằng chế phẩm sinh
học kết hợp với rơm rạ tạo thành bùn nguyên liệu.

Rửamặn cho b ùn
Bùn đáy ao nuôi tôm được rửa mặn bằng nước mưa
trực tiếp kết hợp với nước mưa thu gom từ mái nhà.
Nước mưa được thu gom từ mái nhà vào những bể
chứa, và chúng được sử dụng tưới trực tiếp lên đống
ủ bùn để rửa trôi muối có trong bùn đáy ao nuôi tôm.
Cho nước ngập đống ủ từ 2 - 3 ngày, sau đó tháo nước
cho cạn, thực hiện từ 3 - 5 lần. Thời gian rửa mặn
khoảng 1,5 tháng, hoặc ít hơn, phụ thuộc vào lượng
mưa cũng như sức lưu trữ lại lượng nước mưa của
doanh nghiệp, nông hộ quy mô công nghiệp16.

Phối trộn bùn và rơm rạ
Sau khi rửa mặn, bùn được phối trộn với rơm rạ khô
theo tỷ lệ 1 tấn bùn và 250 kg 17 rơm rạ và trộn đều.
Kết hợp tưới chế phẩm sinh học và phủ bạt để phân
huỷ sơ bộ, làm hoai mục lớp rơm rạ, bổ sung hàm
lượng carbon cho đống ủ. Thời gian ủ khoảng 1 tháng,
sau đó lượng bùnnày được chuyển vềCông ty cổ phần
KHCNNôngNghiệp AnhĐào để thực hiện quá trình
ủ sản xuất phân compost thành phẩm bằng phương
pháp phối trộn kèm thổi khí. Thành phần và tính chất
bùn đáy ao trước và sau khi ủ được phân tích để đánh
giá hiệu quả của quá trình ủ. Các thông số theo dõi
bao gồm pH; EC; tổng N, P, và K; N, P và K dễ tiêu;
Zn; Cu; Cd và Pb.
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Hình 1: Kỹ thuật thu bùn đáy ao nuôi tôm

Hệ thống ủ phân hữu cơ quy mô công
nghiệp

Bùn nguyên liệu được di chuyển về nhà ủ có bố trí
thiết bị đảo trộn và cấp khí tự động. Một ô ủ phân
có chiều dài 30m, chiều rộng 4m và chiều cao đống ủ
từ 0,5m đến 1m (Hình 2a). Phía trên có thiết bị đảo
trộn và được điều khiển bằng hộp điều khiển điện
(Hình 2b). Thiết bị đảo trộn được thiết kế theo hai
chế độ bằng tay và tự động. Chế độ tự động đảo trộn
là trục đảo trộn tự vận hành, khi nó chạy đến cuối
đường ray sẽ tự động chạy ngược trở lại. Tốc độ đảo
trộn được thiết lập chạy rất chậm (5 phút /m) nhằm
đảo bảo khả năng đảo trộn là tốt nhất. Bên dưới được
lắp đặc 3 đường ống cấp khí và được kết nối với một
máy nén khí.

Quy trình ủ phân hữu cơ bằng các phương
pháp sinh học

Giai đoạn khửmùi và ủ kỵ khí18,19

Để giảm quá trình phát sinh mùi trong quá trình ủ,
bùn thải được phối trộn với chế phẩm vi sinh khử
mùi (Hình 3). Quá trình này được ủ trong thời gian
2 tuần và ủ trong điều kiện kỵ khí (không có đảo trộn
và cấp khí) Tiếp sau đó, đóng ủ được đảo trộn kết hợp
với việc bổ sung chế phẩm chế phẩm sinh học hữu
cơ vi nấm emzim Trichoderma Bacillus E.M 20. Đây
là chế phẩm sinh học tập hợp hơn 80 chủng vi sinh
vật khác nhau gồm các vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí
thuộc các nhóm: Vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lac-
tic, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn đặc biệt. Sau đó,
đóng ủ được để yên không có đảo trộn. Thời gian của
quá trình ủ kỵ khí là 1 tháng.

Giai đoạn ủ hiếu khí18,19

Sau thời gian ủ kỵ khí, đóng ủ được đảo trộn và bổ
sung chế phẩm emzimTrichodermaBacillus E.Mnhư
trên. Thiết bị đảo trộn và hệ thống cấp khí được khởi
động. Đóng ủ được đảo trộn hàng ngày, ngày đảo trộn
2 lần (sáng và buổi chiều). Máy nén khí được sử dụng
ngày 8 giờ. Quá trình ủ này kéo dài khoảng gần 2
tháng cho đến khi sản phẩm ủ chuyển sang màu nâu
và tơi xốp, rời rạc là sản phẩm đã đạt đến độ hoai có
thể sử dụng làm phân bón hữu cơ.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả phân hữu cơ
lên năng suất cây bắp.
Chuẩn bị đất. Đất được cày sâu 15-20 cm và lên luống,
mỗi luống trồng được 2 hàng.
Hạt bắp giống được ngâm trong thuốc sát khuẩn Cap-
tan, Dithane với nồng độ 2-3 o/oo để diệt và ngừa
nấm bệnh. Sau đó hạt bắp được ủ cho nẩy mầm. Khi
cây bắp con cao khoảng 10 cm thì được đem ra trồng
ngoài đồng. Mật độ trồng, hàng cách hàng 70 cm và
cây cách cây 30 cm. Thí nghiệm được bố trí theo mô
hình sơ đồ khối ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức.
+ NT1: Bón theo khuyến cáo (bón theo liều lượng,
chủng loại phân và thời điểm bón theo khuyến cáo).
+NT2: Bón theo khuyến cáo+ 10 tấn phânhữu cơ/ha.
+NT3: Bón theo khuyến cáo+ 20 tấn phânhữu cơ/ha.
Tổng diện tích đất sử dụng chomô hình thí nghiệm là
2.700 m2, mỗi nghiệm thức là 900 m2. Mật độ trồng
cây cách cây trên hàng là 30 cm, hàng cách hàng là 60
cm. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn
toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại.
Như vậy mỗi nghiệm thức có 300 m2 cho 3 lần lập lại.
Số lượng cây bắp cho mỗi nghiệm thức thí nghiệm
khoảng 3.330 cây.
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Hình 2: Hệ thống ủ bùn thải ao nuôi tôm quy mô công nghiệp; (a) ủ sơ bộ ngoài đồng nuôi tôm, (b) ủ phân tại
công ty cổ phần KHCN nông nghiệp Anh Đào.

Hình 3: Sử dụng chế phẩm vi sinh khử mùi
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Công thức bón theo khuyến cáo được bón như sau:
Ure 250 kg/ha, Super Lân 450 kg/ha, và Kali 100
kg/ha.
Bón lót: toàn bộ lượng phân hữu cơ và phân lân được
bón ngay lần đầu trước khi xuống giống. Bón thúc:
bón thúc được chia làm 3 lần.
Lần 1, bón vào thời điểm 1 tuần sau khi trồng, bón
1/3 lượng phân ure.
Lần 2, bón vào thời điểm 3 tuần sau khi trồng, bón
1/3 lương phân ure + 1

2 lượng phân kali.
Bón lần 3 vào thời điểm trổ cờ (khoảng 45 ngày sau
khi trồng), bón 1/3 ure và 1

2 kali.

Phương pháp phân tích
Ảnh hưởng của phân hữu cơ lên sự sinh trưởng phát
triển theo dõi sự phát triển chiều cao cây (đo chu kỳ
10 ngày/lần). Ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất
trái. Năng suất nông học bằng cách cân khối lượng
bắp thu được của mỗi nghiệm thức sau thu hoạch.
Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ lên chất lượng đất,
pH đất, tổng hữu cơ, dung trọng, độ bền đoàn lạp, độ
ẩm thể tích, và độ ẩm hữu dụng.
Thành phân bùn đáy ao được thu mẫu và phân tích
trước và sau khi ủ, một số chỉ tiêu được trình bày chi
tiết trong Bảng 1.

KẾT QUẢ

Thành phần và tích chất bùn đáy ao nuôi
tôm trước và sau khi ủ compost
Trong quá trình rửamặn, độmặn ban đầu là 245 dS/m
(156,8‰) sau 1,5 tháng rửa bằng nước mưa đã giảm
xuống 3,5 dS/m (2,24‰). Ở độ mặn này, phân bùn
đáy ao nuôi tôm sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh
trưởng và phát triển của cây trồng21. Bảng 2 trình bày
thành phần và tính chất bùn đáy ao nuôi tôm trước và
sau giai đoạn rửa mặn cũng như sau quá trình ủ com-
post. Trong quá trình rửa mặn, pH và các thành phần
khác bao gồm hữu cơ tổng, NPK tổng và dễ tiêu cũng
giảm đáng kể. Trong khi đó, các kim loại như Cu, Zn,
Cd và Pb không thay đổi đáng kể.
Thành phần của hỗn hợp bùn đáy ao nuôi tôm sau
rửa mặn có trộn bổ sung rơm rạ đã làm giảm độ ẩm
bùn và tỷ lệ C/N đạt 25/1. Thành phần và tính chất
của bùn đáy ao nuôi tôm sau quá trình ủ compost (kỵ
khí và hiếu khí) đã thay đổi đáng kể. Các thành phần
tính chất vật lý của sản phẩm compost như pH, độ
ẩm và EC đạt yêu cầu chất lượng phân bón hữu cơ sử
dụng cho cây trồng theoQuy chuẩnViệtNam (QCVN
01-189:2019/BNNPTNT). EC của sản phẩm compost
giảm từ 3,5 xuống 2,72 (1,74o/oo). Đây là khoảngmặn
mà rất nhiều loại cây trồng có thể thich nghi cao. Do

đó, sản phẩm compost này được sử dụng để bón cho
cây trồng như nguồn phân bón hữu cơ 22.
Các thành phần dinh dưỡng hữu cơ cũng như dinh
dưỡng đa lượngNPK tăng lên sau quá trình ủ là do độ
ẩm của sản phẩm bùn giảm đáng kể từ 87,94 xuống
34,46%. Ngoài ra, hàm lượng NPK dễ tiêu tăng lên
một cách đáng kể do quá trình phân huỹ các hợp chất
N, P, và K thành các dạng hoà tan trong nước, giúp
chúng dễ dàng di chuyển trong đất và cây trồng dễ
hấp thu.
Các kim loại vi lượng Cu và Zn có trong thành phần
bùn đáy ao nuôi tôm sau khi ủ thấp hơn rất nhiều
so với QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. Do đó, chúng
cần được bổ sung thêm bằng các loại phân bón vi
lượng khác vì chúng đóng vai trò rất quan trọng trong
quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Đồng (Cu) tham gia vào quá trình tổng hợp diệp lục
của lá và làm chất xúc tác cho một số phản ứng sinh
hóa trong cây. Kẽm (Zn) tham gia hoạt hóa rất nhiều
các enzym liên quan đến hoạt động sinh lý và sinh
hóa của cây trồng, kết quả là Zn ảnh hưởng lớn đến
năng suất cây trồng. Ngoài ra, Zn còn tham gia vào
quá trình tổng hợp diệp lục cà các hydrocacbon trong
cây23,24. Tuy nhiên, hàm lượng các kim loại nặng (Cd
vàPb) đều dưới ngưỡng chophép của chất lượngphân
bón hữu cơ theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT).

Đánh giá tác động của phân compost đến
sự sinh trưởngphát triển, năng suất của cây
bắp và tính chất đất canh tác

Ảnh hưởng lên sự sinh trưởng phát triển và
năng suất của cây bắp
Chiều cao cây là một trong những chỉ tiêu đánh giá
sự sinh trưởng và phát triển của cây bắp, đồng thời
nó cũng phán ánh khả năng tổng hợp và tích lũy chất
hữu cơ trong cây. Bảng 3 trình bày chiều cao cây bắp
vào những giai đoạn khác nhau của các công thức bón
phân khác nhau và năng suất bắp sau thu hoạch. Kết
quả thí nghiệm cho thấy rằng, chiều cao cây bắp sau
10 ngày gieo giữa các nghiệm thức bón phân là không
khác nhau. Trong giai đoạn này cây bắp chủ yếu sử
dụng chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt bắp nên sự
phát triển chiều cao cây giữa các nghiệm thức phân
bón khác nhau không. Tuy nhên, sau 20 ngày sau
khi gieo trở đi có sự khác biệt về sự phát triển chiều
cao của cây bắp của những công thức bón phân khác
nhau. Ở nghiệm thức có bón phân hữu cơ (NT2 và
NT3), cây bắp sinh trưởng tốt hơn so với đối chứng
(NT1). Trong giai đoạn này cây bắp đã phát triển
mạnh các bộ phận rễ, thân và lá. Hệ thống rễ của cây
bắp được hoàn thiện dần, kết quả là ảnh hưởng đến
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Bảng 1: Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích

Chi tiêu Đơn vị Phương pháp xác định

Độ hoai của sản phẩm - (10 TCN 525-2002). Được xác định bằng phương pháp đo nhiệt độ của túi
(bao) phân bón. Đo trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày đo 1 lần (vào 9-10 giờ).

pHH2O - Máy đo pH, tỉ lệ vật liệu: nước cất là 1:5

EC mS/cm Máy đo EC, tỉ lệ vật liệu: nước cất là 1:5

Tổng hữu cơ Carbon %OC (10TCN 366-99). Oxy hoá hoàn toàn các bon hữu cơ bằng K2Cr2O7 dư trong
H2SO4 ở nhiệt độ ổn định 145-155oC trong thời gian chính xác 30 phút.
Chuẩn độ lượng dư K2Cr2O7 bằng dung dịch FeSO4

N tổng số %N (10TCN 304 - 2004). Vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc + H2O2 và xác định
theo phương pháp Kjeldahl.

P tổng số %P2O5 (10TCN 306 - 2004).Vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc + H2O2 và so màu trên
máy quang phổ ở bước sóng 420 nm

K tổng số %K2O (10TCN 308 – 2004). Vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc + HClO4 và đo trên
máy quang kế ngọn lửa (Flamphotometer) tại bước sóng 768 nm.

N hữu hiệu mg/kg (10TCN: 361-99). Phương pháp trích bằng H2SO4 0,5N, xác định theo
phương pháp Kjeldahl.

P hữu hiệu %P2O5 (10TCN 307 – 2004). Chiết p Hữu hiệu bằng acid citric 2% với tỉ lệ trích là 1
g mẫu : 100 mL dd acid citric và so màu trên máy quang phổ ở bước sóng 420
nm

K hữu hiệu %K2O (10 TCN 360 - 99). Chiết bằng HCl 0,05N, xác định kali hòa tan trong dung
dịch mẫu bằng quang kế ngọn lửa (Flamphotometer) tại bước song 768 nm.

Mn mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

Cu mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

Zn mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

Cd mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

năng hấp thu dinh dưỡng từ đất thông qua hệ thống
rễ, ảnh hưởng đến sự tích lũy cơ chất dinh dưỡng
trong cây và phát triển sinh khối và chiều cao cây.
Ở nghiệm thức bón phân 20 tấn hữu cơ/ha cho thấy
tốc độ sinh trưởng phát triển là tốt nhất. Cây bắp ở
nghiệm thức có bón phân hữu cơ (NT2 và NT3) nhận
được nhiều dinh dưỡng hơn (từ nguồn vô cơ và hữu
cơ) so với cây bắp chỉ có bón phân vô vô (NT1). Từ
những kết quả này cho thấy rằng, phân hữu cơ góp
phần vào quá trình sinh trưởng chiều cao của cây bắp.
Sự phát triển chiều cao cây bắp phụ thuộc vào chế độ
dinh dưỡng và quang hợp25. Đối với cây bắp, đạm
là nguyên tố ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh
trưởng và phát triển, nhu cầu đạm trong cây thay đổi
theo từng giai đoạn tăng trưởng, cây bắp cần nhiều
đạmnhất ở giai đoạn tăng trưởng tích cực 26. Theo kết
quả phân tích hàm lượng đạmdễ tiêu của phân hữu cơ
ủ từ bùn đáy ao tương đối cao 10,45mg/kg. Do đó, cây
bắp dễ dàng hấp thu đạm trực tiếp từ phân hữu cơ và

chuyển hóa thành các hợp chất hữu cơ cần thiết cho sự
sinh trưởng và phát triển của cây. Chiều cao cây bắp
phát triển chậm lại trong giai đoạn từ 40-60 ngày sau
khi gieo. Đây là giai đoạn cây bắp sinh trưởng mạnh,
sau khi lóng thân hóa, xoáy nõn và chuẩn bị trỗ cờ 27.
Tại nghiệm thức bón 20 tấn/ha cho năng suất cao nhất
58,1 tấn/ha. Trong khi đó, ở nghiệm thức đối chứng
(NT1) và nghiệm thức 10 tấn/ha lần lượt là 49,5 và
54,2 tấn/ha. Kết quả này cho thấy rằng, phân hữu cơ
đã góp phần nâng cao năng suất bắp.

Ảnh hưởng của phân compost đến tính chất
đất canh tác

pH đất
Kết quả đo đạt giá trị pH của đất sau thí nghiệm đối
các nghiệm thức bón phân khác nhau được thể hiện
trong Bảng 4. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng giá
trị pH của đât tăng lên khi bón phân hữu cơ so với
nghiệm thức NT1 không bón. Phân hữu cơ có tác
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Bảng 2: Thành phần và tính chất bù đáy ao nuôi tôm trước, sau khi rửamặn và sau khi ủ compost

Chỉ tiêu Đơn vị Bùn trước rửa
mặn

Bùn sau rửa
mặn

Sản phẩm
Compost

QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT

pH - 8,1 6,7 7,21 6 - 8

Độ ẩm % 87,65 87,94 34,46 <35

EC dS/m 245 3,5 2,72 -

Tổng hữu cơ % 8,47 6,8 15,98 ≥15

Tổng N % 0,67 0,59 1,12 >2

Tổng P %P2O5 0,35 0,31 0,81 >2

Tổng K %K2O 0,84 0,81 2.41 >2

N hữu hiệu mg/kg 0,97 0,62 10,45 ≥8 và <18

P hữu hiệu mg/kg 0,76 0,45 8,5 ≥8 và <18

K hữu hiệu mg/kg 0,82 0,68 12,7 ≥8 và <18

Cu mg/kg 0,09 0,08 0,20 ≥ 500 và < 1.000

Zn mg/kg 0,12 0,11 0,27 ≥ 500 và < 1.000

Cd mg/kg 0,35 0,33 0,87 ≤ 5

Pb mg/kg 41,2 40,9 103,5 ≤ 200

Bảng 3: Ảnh hưởng của phân compost lên chiều cao (cm) và năng suất cây bắp (tấn/ha)

Nghiệm
thức

Ngày sau khi gieo Năng suất
(tấn/ha)

10 20 30 40 50 60

NT1 25,6±0,4 82,8±0,7 127,8±6,5 148,6±2,7 152,7±5,6 158,6±2,6 49,5

NT2 25,8±0,2 88,3±0,3 159,5±4,2 169,8±4,4 176,3±1,4 176,6±1,4 54,2

NT3 26,9±0,5 90,5±0,8 179,5±0,8 188,8±3,6 190,5±1,5 192,5±3,8 58,1

dụng đệm và khả tạo thành phức chất với sắt và nhôm
trong đất, giúp nâng cao pH của đất28. Khi sử dụng
lượng phân hữu cơ sản xuất từ bùn thải là 20 tấn/ha
cho thấy pH đất tăng cao đạt giá trị khoảng 6,8. Trong
khi đó pH đất của các nghiệm thức bón 10 tấn hữu
cơ/ha làm tăng pH đất lên khoảng 6,2. Như vậy, khi
bón phân hữu cơ cải thiện pH đất và tạo điều kiện
thích nghi cao cho cây bắp, giá trị pH thích hợp cho
cây bắp giao động trong khoảng 6-7.

Hữu cơ trong đất
Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng hữu cơ trong
đất tăng lên đối với tất cả các công thức có bón hữu cơ
và có ý nghĩa khac biệt thống kê so với nghiệm thức
đối chứng không bón NT1 (Bảng 3). Ở Thí nghiệm
đối chứng NT1, hàm lượng hữu cơ trước và sau thí
nghiệm là không khác nhau. Hàm lượng hữu cơ trong
đất tăng lên trung bình lần lượt là 0,095 – 0,266mg/kg
tương ứng lần lượt với lượng bón hữu cơ ban đầu 10

và 20 tấn/ha. Sự tăng hàm lượng hữu cơ trong đất có
một vai trò quan trọng vì nó là thành phần cung cấp
dinh dưỡng cho cây trồng và ngoài ra nó còn tham gia
cải tạo đất, khích thích hệ vi sinh vật trong đất phát
triển.

Dung trọng
Sự dẽ nén, khả năng giữ nước trong đất, và sự phát
triển của rễ cây trồng được đánh giá thông qua chỉ
tiêu dung trọng của đất. Dung trọng của đất càng cao,
càng hạn chế sự phát triển của rễ cây trồng và giảm
khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây do tế khổng
trong đất giảm. Kết quả nghiên cứu các giải pháp bón
phân khác nhau trong nghiên cứu này cho thấy rằng,
sự bón phân hữu cơ có kết hợp và không kết hợp với
phân vô cơ đều làm giảmdung trọng của đất so với chỉ
bón phân vô và khác biệt có ý nghĩa thống kê (Bảng 3).
Hàm lượng phân hữu cơ càng cao thì dung trọng của
đất càng giảm. Việc bón phân hữu cơ trên tầng đất
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mặt sẽ cải thiện thiện được tầng đất này và giảm sự
dẽ nén của tầng đất này, giúp cải thiện được khả năng
thoáng khí của đất, và giúp cho rễ cây trồng phát triển
mạnh mẽ.

Độ bền đoàn lạp

Độ bền cấu trúc đất là một trong những chỉ tiêu quan
trọng để đánh giá chất lượng đất. Nó phản ánh khả
năng liên kết của các thành phần cơ giới trong đất
để tạo thành các đoàn lạp có kích thước lớn và chịu
được tác động cơhọc lớn. Khi kích thước của đoàn lạp
càng lớn thì khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng,
tăng độ xốp, và tránh sự đóng váng của đất, thuận
lợi cho việc phát triển và hô hấp của bộ rễ. Kết quả
nghiên cứu cho thấy rằng, độ bền cấu trúc tầng đất
0-10 cm của tất cả các nghiệm thức bón phân có sử
dụng phân hữu cơ đều làm tăng độ lớn của cấu trúc
đoàn lạp (Bảng 4). Độ bền đoàn lạp của nghiệm thức
chỉ bón phân vô cơ NT1 là 75,5 thấp hơn so với các
nghiệm thức có bón phân hữu cơ lần lượt là 14,0 –
36,9, tương ứng với việc bón từ 10 đến 20 tấn hữu cơ
trên ha. Độ bền đoàn lạp của đất trong các nghiệm
thức có bón phân hữu cơ tăng lên là do các chất hữu
cơ trong phân bùn đáy ao nuôi tôm liên kết với các hạt
đất lại với nhau, do đó làm tăng cường lượng hữu cơ
trong đất có tác dụng gắn kết các phần tử đất lại với
nhau. Kết quả là đất không bị nén chặt và có cấu trúc
tốt hơn.

Độ ẩm thể tích và độ ẩm hữu dụng

Độ ẩm thể tích và độ ẩm hữu dụng của đất là chỉ tiêu
đánh giá khả năng giữ nước của đất cho cây trồng.
Khả năng giữ nước của đất càng lớn sẽ hạn chế việc
tưới nước thường xuyên, tiết kiệm chi phí nước tưới
hay giúp cho cây trồng chịu đựng dài hạn trong thời
điểm thiếu nước. Khi bón phân hữu cơ cho đất thì
ẩm độ thể tích và ẩm độ hữu dụng của đất đều tăng
lên (Bảng 4). Tuy nhiên ẩm độ thể tích và ẩm độ hữu
dụng của đất trước và sau thí nghiệm không thay đổi
khi chỉ bón phân vô cơ đơn lẽ (NT1). Khả năng giữ
nước của đất tăng lên do bón hữu cơ cho đất là do chất
hữu cơ có thể hấp thu và giữ được lượng nước lớn gấp
nhiều lần khối lượng của chúng, ngoài ra chất hữu cơ
còn giúp tăng độ xốp của đất khi đó nước sẽ được giữ
lại trong các tế khổng của đất, tăng khả năng giữ nước
của đất16. Khi bón hàm lượng phân hữu cơ 20 tấn/ha
cho thấy độ ẩm thể tích và độ ẩm hữu dụng của đất
đều tăng lên so với bón lượng phân hữu cơ 10 tấn/ha.
Điều này cho thấy khi bón 10 tấn hữu cơ/ha cho vùng
đất này chưa đủ nhiều để cải thiện tính chất đất cũng
như khả năng giữ nước của đất.

THẢO LU ẬN
Việc tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm sản xuất phân
bón hữu cơ phục vụ lại cho cây trồng cho hộ gia đình
hoặc cho các hộ nông dân khác trong khu vực, khép
kín vòng chuyển hóa vật chất, giảm thiểu phát thải gây
ô nhiễmmôi trường. Nước thải từ ao nuôi cá được xử
lý và giảm thiểu ô nhiễm trước khi thải ra nguồn tiếp
nhận. Kết quả là loại bỏ được những tác nhân gây ô
nhiễm nguồn nước mặt, bảo vệ môi trường. Ngoài
ra, phân hữu cơ sản xuất từ bùn đáy ao có thể thay
thế một phần hay thay thế toàn bộ việc sử dụng phân
hóa học sẽ giúp giảm thiểu sử dụng phân hóa học,
góp phần giảm thiểu khả năng phát thải khí thải nhà
kính khi sử dụng phân bón hóa học như hiện nay. Tạo
thêm nguồn thu nhập cho người nuôi tôm. Giảm chi
phí đầu tư phân bón hữu cơ và vô cơ giúp tăng thu
nhập cho người nông dân. Tạo công ăn việc làm cho
nhân dân điạ phương.

KẾT LUẬN
Tiềm năng tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm sản xuất
phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp, nhằm góp
phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như tăng
thu nhập cho người nông dân mở ra một hướng đi
mới cho ngành công nghiệp nuôi tôm thâm canh chất
lượng cao. Chất lượng sản phẩm sau khi xử lý đạt tiêu
chuẩn phân bón cơ theo Quy chuẩn Việt Nam cung
cấp cho cây trồng. Với thành phần giàu hữu cơ và
dưỡng chất đặc trưng của bùn đáy ao nuôi tôm, góp
phân tăng năng suất cho cây trồng và cải tạo đất trồng.
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Bảng 4: Kết quả phân tích tính chất đất của các nghiệm thức (tầng đất 0 – 10 cm)

Nghiệm thức pH Tổng chất hữu cơ
(%)

Dung trọng
(g/cm3)

Độ bền đoàn
lạp
(SQ)

Độ ẩm thể
tích
(%)

Độ ẩm hữu
dụng
(%)

NT1 6,2 0,147 1,01 78,5 30,6 13,2

NT2 6,7 0,232 0,92 95,5 33,1 15,6

NT3 7,1 0,353 0,82 102,4 35,6 17,3
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ABSTRACT
The purpose of this study is to reuse shrimp pond bottom sludge for industrial-scale organic fertil-
izer production, to reduce emissions from shrimp farming, and protect the environment. Sludge
from the bottom of shrimp ponds is collected through channel settling with a filter net of 0.25 mil-
limeters in size, rainwater is used to wash the salt content in the sludge of shrimp ponds. When
the EC (Electrical Conductivity) of the sludge drops below 4 mS / cm, the sludge is mixed with dry
straw at the rate of 1 ton of sludge with 250 kg of straw. The products of this rice straw and sludge
mixing process are bio-fermented in two phases including anaerobic phase and aerobic phase.
The results showed that the sludge-based fertilizers meet national technical regulation QCVN 01-
189: 2019/BNNPTNT. Of quality parameters, total organic carbon, macronutrients (N, P2O5, K2O),
trace metals (Zn, Cu), and other heavy metals (Pb, Cd) are within the regulation limits. The paper
also shows the potential of reusing shrimp pond bottom sludge for industrial-scale organic fertil-
izer production, with the possibility of utilizing nutrients contained in the sludge supplied to crops,
especially reducing environmental pollution from intensive shrimp farming.
Key words: shrimp pond sedimentation, organic fertilizer, anaerobic and aerobic condition,
inductrial scale
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	Độ ẩm thể tích và độ ẩm hữu dụng
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